
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT 

BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TTBVCL-CLTT Quảng Ngãi, ngày        tháng 7 năm 2026 

V/v đăng tải bản tự công bố sản 

phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

tiếp nhận trong tháng 7/2026 

                Kính gửi: Ban biên tập - Trang thông tin điện tử  

                       Sở Nông nghiệp và Môi trường 
 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối 

hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn 

số 2324/SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân 

công nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. 

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Quảng Ngãi 

đã tiếp bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong tháng 7/2026, gồm:    

TT 

Tên loại 

sản 

phẩm 

Tên thương mại Tên cơ sở Địa chỉ 

01 Cà phê 
Cà phê hạt rang mộc CULI 

ROBUSTA 

 

 

Công ty 

TNHH Phan 

Coffee 

 

 

02 Lô 2, Thôn 

Lâm Tùng, xã 

Ia Chim, tỉnh 

Quảng Ngãi 

02 Cà phê 
Cà phê hạt rang mộc ARABICA 

Măng Đen 

03 Cà phê 
Cà phê hạt rang mộc ROBUSTA 

HONEY 

04 Cà phê 
Cà phê hạt rang mộc ROBUSTA 

Kon Tum 

 05 Cà phê 
Cà phê hạt rang mộc Măng Đen 

BLEND 

06 Cà phê 
Cà phê bột rang mộc CULI 

ROBUSTA 

07 Cà phê 
Cà phê bột rang mộc ARABICA 

Măng Đen 

08 Cà phê 
Cà phê bột rang mộc ROBUSTA 

HONEY 



 

TT 

Tên loại 

sản 

phẩm 

Tên thương mại Tên cơ sở Địa chỉ 

09 Cà phê 
Cà phê bột rang mộc ROBUSTA 

Kon Tum 

10 Cà phê 
Cà phê bột rang mộc Măng Đen 

BLEND 

11 Xốt Xốt gà cay 

Công ty 

TNHH Kiều 

Foods Việt 

Nam 

N1.1 Lô 09 Phú 

Gia, KĐT An 

Phú Sinh, 

phường Cẩm 

Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12 Xốt Xốt gà chua ngọt 

13 Xốt Xốt mì tương đen 

14 Xốt Xốt tomyum mì 

15 Xốt Xốt tomyum lẫu 

16 Xốt Xốt tokbokki 

17 Xốt Xốt cơm trộn 

18 Xốt Xốt mì ý 

19 Kim chi Kim chi 

20 Muối Muối ớt xanh 

21 Muối Muối ớt đỏ 

22 Bánh Bánh bạch tuộc 

23 Gói canh Gói canh rong biển 

24 Thịt  Thịt xào cơm trộn 

25 Xốt Cấp mì vị thái 

26 Xốt Xốt vị chua 

27 Nấm Nấm đông cô xào 

28 Cà phê Cà phê muối himalaya 1300’S 

Công ty 

TNHH 

MOHODO 

HOLDING 

161 Hoàng Thị 

Loan, phường 

Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

29 Cà phê Cà phê Mocha capuccino 1300’S 

30 Cà phê Cà phê 3IN1 

31 Cà phê Cà phê sữa dừa 

32 Cà phê Cà phê sầu riêng 

33 Cà phê Cà phê robusta honey 

34 Cà phê Cà phê gu đậm thơm 

35 Cà phê Cà phê gu đậm mạnh 

36 Yến Yến tinh chế ASMART 

Công ty 

TNHH 

ASMART 

Kon Tum 

215B Hùng 

Vương, phường 

Kon Tum tỉnh 

Quảng Ngãi 

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Quảng Ngãi 

đề nghị Ban biên tập - Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Quang Trung - PGĐ Sở (b/c); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, CLTTNSvtnthao 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

Võ Trọng Nghĩa 
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